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MẪU TỰ PALI 


Góm со 41 chữ cái (8 nguyên âm và 33 phụ âm). 
> 8 nguyên âm (ғаға): а, а, i, 1, u, ü, e, o. 
> 33 phụ âm (руайјапа): 
А. Thành Đoàn (vagga): 
1. Âm họng: k-kh-øg-øh -n 
2. Ат vòm họng: с - ch - j - jh - ñ 


3. Âm lưỡi : t - th - d- đh -n 
4. Âm răng: t-th-d-dh-n 
5. Âm môi: p - ph -b - bh-m 


В. Vô Đoàn (ауадда): у, г, l, у, $, В, l, т 


CÁCH PHÁT АМ 


% а (å), а (а), i ©, ī (1), и (ú), а (u), е (ë), о (ô) 


" k (cå), kh (khả), g (ра), gh (gò-hả ), ñ (па), 

= с (ста), ch (chả), | (schả), jh (<сһа”), ñ (nhà), 

" t(tá'),th (thả), d (аа), аһ (4о-һа”), п (пах), 

= { (а), th (thả), d (аа), аһ (đò-hả)), п (па), 

" р (ра), ph (ро-ћа?), b (bả), bh (bờ-hả'), m (та). 

" y(gi4),r (га), 1 (lå), v (уа, quả), $ (ха), h (hå), | 4`), т (апр) 


Lưu ý; Trong Pali có 3 nguyên âm ‘а, i, и” cần được phát âm ngắn, 
mạnh và dứt khoát (4оап âm), và còn lại 5 nguyên âm “а, L ü, е, 
о” cần được đọc thong thả, âm vang dài (trường ат). 
Ngoài ra, chúng tôi đánh dấu ['] (khả?) sau mỗi ký tự thì từ đó 
được đọc mạnh, và việc thêm [s] (schả”) để tạo âm gió; nếu có 
phụ âm nào di kèm ‘h’ như trong (kh, gh, ch, jh, th, аһ, аһ, ph, bh) 
sẽ được phát âm mạnh và có gió. 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ 


Trong ba năm học Thạc sĩ tại Sri Lanka tü năm 
2005 đến 2009, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy rất 
nhiều trường học mở vào ngày Chủ Nhật để dạy 
Phật Pháp cho các em học sinh đủ mọi lứa tuổi. 


Ở Sri Lanka thường được gọi là бипаау School hay 
Sunday Dhamma School” nghĩa chung là “Phật Pháp 
Chủ Nhật. Những trường này thường được tổ chức ở 
các sân chùa hay trường trong chùa tùy theo điêu kiện 
của mỗi chùa to hay nhỏ. Phần đông học sinh đi học 
bận một đồng phục màu trång và được học từ 7 giờ 
sáng đến 10:30 sáng. Những khóa học tại chùa hay 
trường là nơi duy trì sự giáo dục Phật Pháp cơ bản về 
đạo đức. Nếu sau này những học sinh là Phật tử có đi 
làm việc, thì họ cân một tờ giấy chứng nhận đã học 
Phật giáo tại chùa nào đó để bổ sung trong các hồ sơ 
đính kèm. 


Từ cảm hứng việc giáo dục trẻ nhỏ, đất nước Phật 
giáo Sri Lanka có nhiêu kinh sách Phật giáo được 
viết bằng tiếng Anh rất phong phú. Trong số đó, 
chúng tôi nhận thấy bộ sách bốn cuốn “Cuộc Đời 
Đức Phật, do Hiệp Hội Sasana Abhiwurdhi 
Wardhana phát hành vào năm 19991, rất hữu ích 
cho trẻ nhỏ học và làm bài tập cơ bản trong đó. Mỗi 


1 Sau này bộ sách do “Trung tâm Văn hóa Phật giáo’ ‘Buddhist Culture Centre’ 
(ВСС) 125, Anderson, Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka іп lại. 
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tập sách là gôm 12 chương và được giới thiệu theo 
trình tự cuộc đời Đức Phật và các tiểu sử các vị 
thánh Tăng, сас vị thánh Ni, vua chúa, cận sự nam 
và cận sự nữ qua nhiêu bài học. 


Chúng tôi quyết định dịch ra những tập sách này để 
bó sung và làm phong phú thêm tư liệu giáo dục Phật 
giáo cho thế hệ mầm non học sinh nói chung. 


Chúng con cũng xin chân thành ігі ân ngài Hòa 
thượng Kirama Wimalajothi, là vị Giám Đốc của 
Trung tâm Văn hóa Phật giáo, đã cho phép và động 
viên chúng con trong việc hoàn thiện dịch phẩm này. 


Chúng tôi chân thành cảm ơn Đại Đức Nguyên Tuệ, 
Đại Đức Từ Minh, Đai Đức Minh Thông, PT. Trương 
Đình Hòa (PD. Nhật Thuận), anh Đức Anh, Hạnh An 
đã đọc lại và góp ý bản thảo để chúng tôi hoàn thiện 
như ngày hôm nay. Chúng con/tôi chân thành ігі ап 
chư Tăng và Phật tử gần xa đã ủng hộ tịnh tài để 
chúng con/tôi in ấn được thành tựu viên mãn. 


Cầu mong oai lực Tam Bảo luôn gia hộ đến tất cả chư 
Tăng, quý cô tu nữ và các Phật tử gần xa được thân 
tâm an lạc. 


Tỳ khưu Đức Hiền, Ph.D. (090.50.40.654) 
Chùa Như У, Nha Trang 
Миа an cư PL 2558, Núi Sạn 20-07-2014. 


LỜI TUA СОА NGÀI К. SRI. DHAMMANANDA 


BỘ SÁCH PHẬT HỌC đã chính thức phát hành vào 
ngày 13 tháng 11 năm 1999 cùng với việc kỹ niệm 
lân thứ 70 (1929-1999) của Trường Phật Pháp Chủ 
Nhật diễn ra tại Wisma Dhamma Cakka, Phật học 
Maha Vihara. 


BỘ SÁCH này được viết và xuất bản để dành cho các 
em học sinh có được những tập sách Phật giáo phù 
hợp. Mục tiêu chính của BỘ SÁCH này nhằm trình 
bày lời dạy cao thượng của Đức Phật (Buddha 
Dhamma) mang tính trình tự và có hệ thống cho học 
sinh trong độ tuổi hình thành. 


Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự sự cảm kích 
và lời cảm ơn chân thành đến các thành viên của 
Trường Phật Pháp Chủ Nhật (615051) và tất cả 
những người đã đóng góp, hỗ trợ, khuyến khích nhà 
xuất bản để ấn hành BỘ SÁCH PHẬT HỌC này. Đặc 
biệt phải kể đến Ban Tư Liệu và Giáo Trình Trường 
Phật Pháp Chủ Nhật đã tiếp sức cho chúng tôi có ý 
tưởng, phát triển và lưu hành BỘ SÁCH này. 


Cuối cùng, tôi cũng cảm ơn đến Hội Sasana 
Abhiwurdhi Wardhana về việc in ấn BỘ SÁCH PHẬT 
HỌC này, và cảm ơn đến Hội Hoằng Pháp Phật Giáo 
Malaysia, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phòng giáo vụ 


' Buddhist Institute Sunday Dhamma School. 


У 


của Trường Phật Pháp Chủ Nhật (BISDS), các nhà bảo 
trợ và những Phật tử. 


Câu mong oai lực Tam Bảo luôn gia hộ đến quý vị và 
cùng những người thân quyến cả thảy. 


Hòa Thượng Tiến Sĩ К. Sri. Dhammananda 
Maha Мауака Thera, JSM 
Hòa thượng Tăng thống Malaysia và Singapore. 


LỜI TRI ÂN CỦA NGÀI KIRAMA WIMALAJOTHI 


Tôi có được cơ hội tuyệt vời này để bày tỏ sự biết ơn 
chân thành của tôi đến Hội Sasana Abhiwurdhi 
Wardhana và Trường Phật Pháp Chủ Nhật (BISDS) đã 
ủy quyền cho tôi được ш lại và xuất bản cuốn sách 
này trong Sri Lanka vì lợi ích cho con em chúng ta để 
nâng cao kiến thức vê Phật Pháp và ngôn ngữ tiếng 
Anh. 


Cầu chúc oai lực Tam Bảo luôn gia hộ quý vi. 
Hòa thượng Кігата Wimalajothi. 

Giám Đốc. 

Trung tâm Văn hóa Phật giáo 


Buddhist Culture Centre (ВСС) 
125, Anderson, Nedimaia, Dehiwadla, SRI LANKA. 
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CHƯƠNG 1 





Trong thời Đức Phật, có hai ngồi làng tên là Upatissa 
và Kolita. Các trưởng làng của những ngồi làng này 
соі là Upatissa và Kolita. Cả hai gia đình của họ rất 
сап gũi. Vợ của Upatissa là bà 5ам. Vợ của Kolita là 
bà Mogøali. 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 


Mỗi bà đều sanh một người con trai trong cùng một 
ngày. Con trai của Upatissa được gọi là Sariputta. Con 
trai của Kolita được gọi là МорраПапа. Са hai cậu bé 
này lớn lên và rất thân nhau. 


Một ngày kia, khi đang thưởng thức lễ hội trên đồi, cả 
hai đều cảm thấy cuộc sống đây buôn bã. Họ quyết 
định ra đi để tìm kiếm một niêm vui lớn lao hơn. 


Но đã đến tâm đạo một vị Һау nổi tiếng có tên là 
Sañjaya. Sau một thời gian thì rời vị Шау của mình vì 
thây Sañjaya không thể dạy cho họ con đường hạnh 
phúc vĩ đại hơn. Quyết định lên đường mỗi người 
mỗi hướng để tìm cầu chân lý, cả hai hẹn nhau rằng 
nếu bất cứ ai tìm ra chân lý đầu tiên thì hãy mách cho 
người kia biết. 


Một ngày nọ, thanh niên Sãriputta nhìn thấy vị ап sĩ 
đang đi khất thực. Chàng bị cuốn hút bởi vẻ bê ngoài 
của vị ấy. Vị ẩn sĩ này toát lên vẻ khiêm tốn, tĩnh lặng 
với khuôn mặt thật bình an. Vị ẩn sĩ này là ngài 
Assaji, một trong năm vị đệ tử đầu tiên được nghe 
bài pháp đầu tiên của Đức Phật. 


Sariputta đã hỏi đại đức Assaji người thầy của ngài là 
ai, và vị đó đã giảng dạy về điều gì. Ngài Assaji nói với 
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Chương 1/12 Sự Chuyển Hóa Của Sariputta Và МодаПапа 


chàng trai rằng: “Tôi vẫn còn non trẻ trong Tăng 
chúng. Tôi không thể giải thích những lời dạy một 
cách đầy đủ được. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn một 
cách уйп tắt bằng bốn dòng sau: 


‘Сас pháp! phát sanh do một nhân, 
Đức Phật đã chỉ rõ nhân ấy, 

Ngài cũng chỉ гб chấm dứt nhân ау, 
Đây là những gì Ngài đã аау?”” 


Thanh niên Säriputta là người thông thái và đã thấu 
hiểu được toàn bộ ý nghĩa của câu kệ trên. Chàng trai 
đã chứng ngộ được chân lý. Anh ấy nhớ lại lời hứa 
với người bạn МорраПапа và nhanh chóng trở уе để 
chia sẻ những tin tức tốt với người bạn của mình. 


Thoáng nhìn vào khuôn mặt sáng ngời và mừng rỡ 
của Sariputta, thanh niên Moggallana biết ngay rằng 
người bạn tốt của mình đã tìm thấy Chân Lý. Thanh 
niên Sariputta đã nói lại câu kệ đó cho Mogsallana. 
Khi nghe xong, chàng trai trẻ cũng đã chứng ngộ 
được Chân Lý. Cả hai người bạn tốt đó đã đến gặp 
Đức Phật. Trong một thời gian ngàn, họ đã trở thành 
hai vị Đại đệ tử của Đức Phật. 


„ Pháp có nhiêu nghĩa như “lời dạy của Đức Phật, chân lý, sự vật, hiện tượng, . 
? 1 bản dịch khác của Huyền Không: Vạn Pháp ао Duyên sanh /Риуеп diệt vạn 
Pháp diët/ Рис Phật - đại Sa Món/Hàng giáo huấn như vậy. 
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BÀI TẬP I: 
Hãy khoanh tròn chỗ nào РОМС hay SAI: 


1. Con trai Upatissa là Sariputta уа 





con trai Kolita là Moggallana. 








4. Sariputta và МорраПапа аа 
trở thành Đại đệ tử của Đức Phật. 


5. Ngài Assaji là một vị thây ngã mạn 
và không muốn dạy cho 


thanh niên Sariputta. 


Chương 1 / 12 Sự Chuyển Hóa Của Sariputta Và МодаПапа 
BÀI TẬP II: 
Hãy điền vào chỗ trống bằng những từ sau: 


học tập, chạy trốn, giúp đỡ, chơi, khuyên bảo, rắc 
rối, tốt, sai lâm, gần gũi, san sẻ. 


ВА NGU'Ò'I ВАМ ТОТ 





1. Khema, Citta và Guna là những người bạn 
ˆ  ẻố ẻẽ an Ва người bạn chơi đùa, 
mm... và làm bài tập уе nhà với nhau. 


Họ sẽ ......................... bất cứ điêu gì tốt đẹp của mình 
cho những người bạn mình. Khi một trong số họ 
сар phải một ....................... , những người bạn khác 
sẽ không ....................... Но sẽ chạy lại một cách 
nhanh chóng để....................... 


2. Một ngày nọ, Khema và Guna đi đến một cánh 
đông để ......................... Hai bạn này đã nhìn thấy 
một vài con châu chấu đang nhảy trên cánh đồng 
này. Hai bạn này rất hào hứng. Họ đã bắt những 
con châu chấu này. Khi nhìn thấy hai người bạn 
mình làm vậy, Citta đã chạy lại dë ................. 
những người bạn mình không được tàn nhẫn với 
loài côn trùng như vậy. Làm như vậy Citta đã chỉ 
га ................ hai bạn của mình. Thực vậy, ba 
người bạn này là những người bạn tốt và 


CHƯƠNG 2 





Khi đức vua Suddhodana hay tin Đức Phật đang ngự 
gần thành Ба)араһа để thuyết giảng Giáo Pháp, ông 
đã phái đi chín sứ giả, từ vị này đến vị khác để thỉnh 
mời Ngài vê thành Kapilavatthu. Tất cả họ đều hoan 
һу với lời dạy của Đức Phật cho nên xuất gia trở 
thành những vị sư. Họ đã quên lời truyền thỉnh của 
đức vua. 


Chương 2 / 12 Thăm Lại Thành Kapllavatthu 


Cuối cùng, đức vua đã phái đại thần Kaludayi, là 
người bạn thuở nhỏ của thái tử Siddhatttha, để 
thỉnh mời Ngài. Đức Phật chấp thuận lời thỉnh 
mời của đức vua để trở về kinh thành. 


Khi thân dân hay tin Đức Phật trở уе, tất cả mọi 
người đêu đến diện kiến Ngài. Một số thân vương 
cao tuổi trong hoàng tộc không tin Ngài đã là bậc 
Giác Ngộ. Họ ngồi và không muốn lễ bái Đức Phật. 
Để hiển minh cho sự giác ngộ, Ngài đã phi hành 
ота không trung và thị hiện “Song Thần Thông”1 
cho dòng tộc Sakya. Khi nhìn thấy cảnh tượng vi 
diệu này, đức vua đã đảnh lễ Đức Phật lần thứ ba. 
Tất cả hoàng tộc cùng thần dân đều đảnh lễ Đức 
Phật, và ngồi xuống để lắng nghe lời Ngài dạy. 


Ngày hôm sau, Đức Phật mang bát và đi khất thực 
từ nhà này sang nhà khác. Đức vua rất xấu hổ khi 
hay tin con trai mình đang xin ăn. Đức Phật giải 
thích cho đức vua rõ răng đó là truyền thống của 
chư Phật nhận vật thực bó thí từ người dân chứ 
không phải sự xin ап. 


' păthãriya (thần thông): nước và lửa cùng một lúc phát sanh ra từ lỗ chân lông. 
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Sau khi dó ngo xong, Đức Phật đã đến gặp 
công chúa Yasodhara. Khi Ngài ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn, công chúa Yasodhara lại gần và tổ 
lòng kính trọng đến Đức Phật. Rồi đức vua 
cũng Кё cho Ngài nghe về đức hạnh, tình 
thương yêu và sự thủy chung của nàng 
Yasodhara đối với Đức Phật. 


Lần đầu tiên gặp Đức Phật là khi thái tử Rãhula 
lên bảy tuổi. Ngài Sãriputta truyền giới sa-di cho 
Rahula. Đức vua Suddhodana rất buồn và thỉnh 
cầu Đức Phật không được cho phép xuất gia cho 
trẻ khi chưa có sự cho phép của cha mẹ. Ngài 
chấp thuận. Đức Phật cũng đã xuất gia cho người 
em cùng cha khác mẹ là Nanda và anh em họ 
Ananda gia nhập Tăng Chúng. Về sau, ngài 
Ananda trở thành thị giả của Đức Phật. 


Chương 2 / 12 Thăm Lại Thành Kapilavatthu 
BÀI TẬP 1: 


Hãy điền từ thích hợp bên cạnh vào các câu sau: 


1. Công nương Yasodhara gìn 
giữ năm жібі rất tốt. Công 
А. КНІЁМ TỪ nương là một phụ nữ 


2. Đức Phật đã đi khất thực từ 
nhà này sang nhà khác. Ngài 
B. NGÃ MẠN trông rất ................ 


3. Khi thái tử Rãhula nhìn thấy 

Đức Phật, ngay lập tức thái 

С. ĐỨC HẠNH tử đã biểu lộ sự .................... 
đối với Ngài. 


4. Như công nương Yasodhara 
chân thành với Đức Phật; 
D. TẬN TRUNG cũng vậy chúng ta là những 
người công dân phải 
na... với đất nước vậy. 


5. Những thân vương cao 
E. TÌNH YÊU tuổi của Đức Phật rất 
“mẽ... Но không 
muốn đảnh lễ Ngài. 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 
BÀI TÂP II: 


Hãy khoanh tròn РОМС hay SAI. 


1. Khi Đức Phật đang giảng dạy tại 

thành Rajagaha, đức vua đã phái 
những sứ giả để cung thỉnh Ngài về | ĐÚNG/SAI 
thăm thành Kapllavatthu. 

. Công nương Yasodharaä đã thể hiện 
tình yêu vĩ đại và lòng tôn kính đối | _ „ 
К yếu Wé аі và lòng tôn kính абі ĐÚNG/SAI 
với Đức Phật. 

. Đức Phật không muốn về thăm lại 
thành Kapilavatthu. ĐÚNG/SAI 


. Các sứ giả đêu quên chuyển lời 
thỉnh câu của đức vua đến Đức ĐÚNG/SAI 
Phật, ngoại trừ đại thần Kaludäy!. 
. Đức vua rất vui mừng khi thái tử 
Rahula trở thành một vị sa-di. ĐÚNG/SAI 
. Đức Phật đã thị hiện “Song 
Thần Thông.” ĐÚNG/SAI 


10 





Chương 2 / 12 Thăm Lại Thành Kapilavatthu 
BÀI TẬP Ш: 


Em nghĩ mình sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ lễ 
Chúc Mừng Năm Mới? 


1. Em nghĩ rằng mình sẽ ............... 


2. Tại sao bạn chọn (...............)? Chỉ ra lý do về câu 
trả lời của bạn. 


Em chọn (...............) БОТ MI ocres 


A) TRỞ VỀ QUÊ NHÀ ĐỂ VIẾNG 
ТНАМ CÁC ÔNG BÀ, CHÚ BÁC 
VÀ CÔ DÌ. 


B) ĐI DU LỊCH 


КАЕ CÙNG СНА МЕ. 


NGỦ ỞNHÀ. 
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CHƯƠNG 3 
SỰ HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 





Sự hoằng Pháp của Đức Phật trong suốt một thời 
gian kéo dài khoảng bốn mươi làm năm. Suốt thời 
gian này, Ngài đã giáo huấn nhân loại bằng mẫu mực 
và giới hạnh. 

Sau khi lắng nghe giáo pháp, nhiều người đã trở 
thành đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Họ đã quy y Tam Bảo. 


Còn có những người khác, sau khi lắng nghe pháp, đã 
từ bỏ gia đình để xuất gia theo Ngài. 
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Chương 3 / 12 Sự Hoằng Pháp Của Đức Phật 


Trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi hoàng pháp, 
số lượng các vị A-la-hán đã tăng lên thành sáu mươi 
vị, Đức Phật đã thành lập Hội Chúng Tăng Già. Bốn 
mươi lầm năm hoàng pháp, Ngài cũng thành lập Hội 
Chúng Ty Khưu Ni. 


Đức Phật đã giúp đỡ người nghèo, trấn an sự sợ hãi 
và chăm sóc người bệnh. Với lòng đại bi, Ngài thậm 
chí còn chuyển hóa Ке giết người khét tiếng 
Angulimäla!, sau này được xuất gia trong Thánh 
Chúng. Đối với những người đau đớn về sự mất mát 
những người thân yêu như Patacara, Ngài đã giúp họ 
hiểu được bản chất của cuộc sống và vượt qua khổ 
đau. Ngài luôn luôn thể hiện cho chúng ta thấy những 
phẩm chất cao quý của đạo đức, sự tử tế, lòng từ bị, 
sự kiên nhẫn và định tĩnh. 


Trong tất cả, Đức Phật đã giảng dạy chúng ta rằng: 


Sabba-päpassa akaranam, kusalassa 
прабатрада, sacitta-pariyodapanam, 
“Tránh xa mọi điều ас2, làm các việc thiện lành? 
уа giữ tâm ý trong sạch!. ˆ 


Nhiêu lời dạy của Đức Phật và những vị đại đệ tử 
xuất gia của Ngài đã được ghi lại trong bốn mươi tám 
tập kinh được gọi là Tam Tạng (tipitaka). Tam Tạng 
øôm có Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Vi Diệu Pháp. 


' Người xó ngón tay làm tràng hoa. 
2 Tạng Luật. 

” Tạng Kinh. 

* Tạng Уі Diệu Pháp. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4 / 4 
BÀI ТАР 1: 


Hãy khoanh tròn ĐÚNG hay SAI: 


. Đức Phật bắt đầu giảng dạy Giáo |. 
; п. Ре ĐUNG/SAI 
Pháp (Dhamma) ở tuổi ba mươi lãm. 
. Đức Phật chỉ giảng dạy cho các vị vua, 
những người Bà-lamôn và nhiều | ĐÚNG/SAI 
người giàu có. 


. Đức Phật đã chuyển hóa được kẻ sát TT 
nhân khét tiếng Angulimaäla. / 
. Ngài đã thuyết giảng trong tám mươi |. 
Я СТРУЯ ĐÚNG/SAI 
năm. 
. Ngài đã nhập Niết Bàn ở tuổi tám |. 
ĐUNG/SAI 
mươi. 
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Chương 3 / 12 Sự Hoằng Pháp Của Рис Phật 
BÀI TẬP П: 


Hãy điền thêm vào các mẫu hội thoại dưới đây 
những từ thích hợp: đạo đức, kiên nhàn, lòng từ, 
tử tế, tập trung, nói абі, và sân hận. 


Hãy đánh dấu (У) cho mẫu hội thoại РОМС với 
mặt đạo đức và dấu (х) cho mẫu hội thoại SAI về 
mặt đạo đức. 


HỘI THOẠI 


1. + Bố ơi! Có điện thoại 
của bố nè! 

- Bảo họ rằng bó không có 
ở nhà” 


Người cha này 
là người 


Tất cả học sinh 
trong lớp đang 
thể hiện thái độ 


2.+ Hôm nay thầy vẫn 
khỏe à? 

- Chào сас em! đối với 

+ Thầy hãy bảo trọng а! ЕР 

у лау pH người khác. 


3. + Sao тау lại dám nói ыы 


tao như vậy! Tao là cha 


` với con trai của 
may! 


mình. 
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Cuộc Đời Đức Phật 


HỘI THOẠI 


4. + Tôi đã mất hết tất cả 


tiền trong đống lửa, tôi 
không còn gì hết. Người 
phụ nữ lớn tuổi khóc. 


- Thôi đừng khóc nữa! 


Chúng tôi sẽ cho cô một 
ít tiền, gạo và диап áo 
cũ. Metta nói. 


. Bạn đã nghỉ học 
nhiều.” Китага đã bảo 
vậy. “Mình sẽ cố gắng 


chỉ bày và giúp đỡ bạn 
đến khi bạn hiểu thói.” 


. Trang đang tập trung 
trong công việc của 
mình. Cô ấy sẽ có thể 
hoàn tất sớm.” Thầy 
giáo bảo vậy. 


. Là những học sinh 
Phật Pháp Chủ Nhật, 
chúng mình cố gắng giữ 
giới nhé.” Bạn Asita đã 
Бао Сһапда. 
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Mettā đang thể 
hiện .............. đối 
với người phụ 
nữ lớn tuổi. 


Kumara đang 
thể hiện sự 


bạn mình. 


Trang đã hoàn 
thành công việc 
của mình và cũng 
đã làm tốt bởi vì 
cô ấy đã chuyên 
ОИЕ 


Но gìn giữ giới 
luật, do đó họ có 
не ВО 





Chương 3 / 12 Sự Hoằng Pháp Của Рис Phật 
BÀI TẬP Ш: 


МСОТ НОМС СОА EM! 


Đức Phật là bậc ау vĩ đại. Ngài là một bậc anh 
hùng đối với chúng ta. Ngài đã giáo huấn cho 
nhân loại bằng mẫu muc và giới hạnh. Tương tự 
vậy, cũng có nhiêu người hùng trong cuộc sống của 
chúng ta. Cái gi đã làm nên người hùng? Một người 
hùng đã làm gì? Vẽ một bức tranh của một người mà 
em nghĩ đó là người hùng. Người này có thể là người 
пао đó trong gia đình em, trong làng xóm hay trong 
trường học. Hãy viết ra những lý do tại sao em chọn 
người này là anh hùng của mình. 


NGƯỜI HÙNG CỦA EM | 


/ 3-7 


ооо ооо о вооон оо ооо но воно ооо ооо ново оон ино оно ооо о ооо чин осо ни оно оно нии ово чинно воооыя 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 


CHƯƠNG 4 
HỘI CHÚNG ТҮ KHƯU NI 





Hội chúng Tỳ khưu Ni được hình thành cho nữ giới 
vào kỳ hạ thứ năm của Đức Phật. Trước đó, Ngài 
không đồng ý cho phép nữ giới rời bỏ gia đình xuất 
gia thành lập giáo đoàn ni. Nhưng bà Maha-pajapati 
Соѓаті vẫn không từ bỏ ý định. Bà đã đến thỉnh cầu 
ngài thị giả Ananda. Sau lần thứ ba thỉnh cầu của ngài 
Ananda, Đức Phật đã chấp thuận nữ giới được 
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Chương 4 / 12 Hội Chúng Tỳ Khưu Ni 
xuất gia với điêu kiện là những vị tỳ khưu ni phải 
thực hành Tám Trọng Pháp (Bát Kinh Pháp) và các 
điều luật khác. 


Ni Chúng xuất gia cho tất cả người nữ từ mọi tầng 
lớp xã hội. Họ bao gôm cả hoàng hậu, công chúa, công 
nương các gia đình quý tộc, góa phụ, người mẹ đau 
khổ, phụ nữ bất hạnh và ca nhi kỹ nữ v.v... Trong Мі 
Chúng này, tất cả đều bình đẳng với nhau. 


Trong Ni Chúng, có hai vị Thánh Ni đại đệ tử là ty 
khưu ni A-la-hán Кһета - Đệ Nhất Trí Tuệ và tỳ 
khưu ni A-la-hán Uppalavanna - Рё Nhất Thần 
Thông. Ngoài ra, còn có ty khưu ni Dhammadinna là 
bậc Đệ Nhất Thuyết Pháp, và tỳ khưu ni Bhadda 
Kapilanl là bậc nhớ đến các thời quá khứ tối thắng!. 


Có rất nhiêu cô đã vượt qua những вай muộn sau khi 
lắng nghe Phật pháp. Họ đã nhận ra bản chất thật 
(chân lý) của đời sống và tìm thấy con đường thoát 
khổ. Một ví dụ điển hình cô Рағасага, là người mất 
chồng, hai con, cả cha mẹ và anh trai. Sau khi lắng 
nghe Đức Phật, nàng đã bình tâm tĩnh trí trở lại. Cô 
xuất gia trong Ni Chúng. Do nỗ lực tỉnh tấn, cô đã trở 
thành một vị A-la-hán. 


' Ahguttara Мікауа (Tăng Chi Bộ), phẩm Người Tối Thắng. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 
BÀI TẬP I: 


Hãy nối các câu hỏi và các câu câu trả lời sau: 


1. Trong kỳ hạ thứ mấy Đức | A. Bát Kỉnh Pháp. 
Phật thành lập Hội Chúng 
Ту Khưu №? 


B. Bà Maha 


2. Ai là kế mẫu của Đức Phật? Pajapati GotamI. 


3. Có bao nhiêu Trọng Pháp C. Tỳ khưu ni A-la- 


dành cho chư ty khưu ni? hán Khemà - Dë 


Nhất Trí Tuệ và tỳ 

4. Hai vị Thánh Ni đại đệ t|  khưu ni A-la-hán 
của Мі Chúng là ai? Орра!ауаппа - Đệ 
Nhất Thần Thông. 


5. Ai là là người mẹ đau khổ vì 

mất mát những người thân | _ _ 
ЕЕ қ | ‚ Í. | D. Nang Patacara. 
уёи của minh và sau đó đã 
bình tâm tỉnh trí sau khi 


lắng nghe Đức Phật? ‚о 
Е. Ку hạ thứ пап. 
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Chương 4 / 12 Hội Chúng Tỳ Khưu Ni 
BÀI TẬP II: 


Để trở thành một sa-di ni, một tỳ khưu ni là phải 
thực hành Tám Trọng Pháp của Ni Chúng. Tương 
tự như vậy, việc theo học Trường Phật Pháp Chủ 
Nhật (Sunday Dhamma School), chúng ta cũng phải 
chấp hành các quy tắc và quy định của trường. Nếu 
chúng ta chấp hành các điều đó, giống như sắp xếp 
các mảnh ghép lại với nhau. Tất cả mọi người 
trong trường học sẽ học tập một cách vui vẻ. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta để không tuân thủ các nội quy 
đó, ngôi trường sẽ sụp đổ như các mảnh ghép bị 
bóc ra khỏi khối. 

Vì vậy, chúng ta phải chấp hành các nội quy đó. Để 
tham gia với giáo viên, vui lòng viết xuống một $0 


những quy tắc và quy định sau. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 
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Chương 4 / 12 Hội Chúng Tỳ Khưu Ni 
BÀI TẬP Ш: 


Hãy điền vào chỗ trống với những từ sau: sự nỗ 
lực, con gái, bộ trưởng chính phủ, tranh сді, lợi 
ích, bình đăng, giới tính, tôn trọng 


Con tral Мармара ТАС Са Сеш u yu S 
trên phương diện trí tuệ. Chúng ta không nên 
chọn lựa mỗi một ....................... và hãy nói về điểm 
mạnh của mình. 


Ngày nay, mọi người đều có thể trở thành các bác sĩ, 
giáo viên, các nhà khoa học và ngay cả ....................... 
Điêu quan trọng là chúng ta có ý chí học hành và có 


nhiều ....................... không 

Chúng ta không nên аи đả hay ....................... với người 
khác, mà thay vào đó nên học cách ....................... lẫn 
Пап VI zao as usus chung. 
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CHƯƠNG 5 
PHẬN SỰ HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC PHẬT 





Đức Phật là bậc đạo sư vị tha, năng động, đầy năng 
lượng và khoa học. Trọn một ngày của Ngài đầy ắp 


những phận sự hoằng pháp. 
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Chương 5 / 12 Phận Sự Hằng Ngày Của Рис Phật 
Đức Phật tọa thiên thường xuyên, song Ngài cũng 
dành nhiêu thời gian để thuyết giảng cho người thoát 
khỏi khổ đau. Ngài chỉ dạy Giáo Pháp cho hàng xuất 
øia và cư sĩ tại gia. Thỉnh thoảng, chư thiên cũng đến 
Ngài vấn đạo. Không giống như những người khác, 


Đức Phật chỉ nghỉ ngơi trong hai giờ mỗi ngày. 


Phận sự hằng ngày của Đức Phật được chia thành 


năm thời Ја: 


1. Trong buổi sáng, Ngài ngự đi trì bình khất thực. 

2. Trong buổi chiêu, Ngài thuyết pháp độ sanh. 

3. Trong lúc hoàng hồn, Ngài giáo hóa các hàng tỷ khưu. 

4. Trong canh khuya, Ngài giải đáp các câu hỏi của 
chư Thiên. 

5. Trong canh cuối, Ngài quán xét đến chúng sanh, xem 


hạng nào nên giác ngô, cùng không nên giác ngộ. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4 / 4 
BÀI ТАР І: 


Đức Phật đã dành trọn cả ngày của mình cho 
phận sự hoàng pháp. Hãy vẽ khuôn mặt cười © cho 
phận sự Đức Phật “СО HÀNH ТЕГ và khuôn mặt buồn 
© cho phận sự Đức Phật ‘KHÔNG HÀNH ТВТ. 


1. Ngài chơi các môn thể thao để được 
khỏe mạnh. 


. Ngài rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. 


. Ngài thuyết giảng nhiêu pháp cho bất 
cứ ai cần giúp đỡ. 


. Ngài chỉ dạy các đề mục thiên cho 
những vị xuất gia để họ thực hành. 


. Đức Phật đi tü nhà này sang nhà khác 
để khất thực. 
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Chương 5 / 12 Phận Sự Напо Ngày Của Рис Phật 
BÀI TẬP II: 


Điền vào chỗ trống với những từ sau: 
khoa học, tỉnh cần, vị tha, năng động, 
thương tưởng. 


1. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hóa độ nhiều chúng 
sanh thoát khỏi khổ đau. Ngài đã giảng dạy chúng 


sanh một cách ............. , mà không mong mỏi đáp lại 
điều gì. 
2. Đức Phật luôn từ bi và ............. đối với tất cả chúng 


sanh. Ngài đã hướng dẫn chúng sanh ді trên con 
đường chơn chánh. 


3. Trọn một ngày, Đức Phật chỉ nghỉ ngơi hai tiếng 
đông hô. Ngài không bao giờ buông lung. Ngài là 
bậc đạo sư ............. 


4. Đức Phật chu toàn phận sự mỗi ngày. Ngài rất 
¬ trong việc thuyết giảng. 


5. Đức Phật luôn ............. trong việc hướng dẫn 
tỉnh thần cho các bậc xuất gia và cư sĩ tại gia. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 


BÀI ТАР Ш: 
(bài tập về nhà) 


EM THÔNG MINH, SUNG РАМС УА КНОЕ MANH! 





Để làm tốt việc học tập của mình, em phải thực hiện 
bằng được công việc hằng tuần của theo gương của 
Đức Phật. 


Hãy hoàn thành thời gian biểu bằng trò đố vui, việc 
học tập, vui chơi và các hoạt động khác trong tuân. 


Hãy viết tên các hoạt động đó. 


МСАУ pÓ VUI HỌC TẬP TRÒ CHOI VIÉC KHÁC 





ОИ 
_|_|_ 
т AA. 
_|_|_ 
ОИ И 
_|_|_ 
“MA, 


CHƯƠNG 6 
LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT 





Đức Phật đã thuyết pháp trong 45 năm vì sự lợi lạc 
và hạnh phúc cho chúng sanh. Khi đã đến tuổi 80, 
Ngài thấy việc cần làm đã làm xong. Trong lúc Đức 
Phật đang ngự tại điện tháp Capala, đã bảo ngài 
Ananda гапе ba tháng sau Ngài sẽ diệt độ. 
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Cuộc Đời Đức Phật Tập 4/4 
Sau khi nghe thế, ngài Ananda đã câu xin Đức Phật 
trụ thế thêm. Tuy nhiên, Đức Phật đã nhắc nhở Đại 
đức Ananda về bản chất thực sự của đời sống rằng 
một ngày nào đó Ngài cũng phải tịch diệt. 


Trước chư ty khưu tăng, Đức Phật đã dạy Бао những 
lời sau: 


“Như Lai đã giảng dạy Giáo Pháp cho các con. Hãy 
học tập và thực hành một cách tốt đẹp, để đời sống 
phạm hạnh trường tôn, vì sự lợi ích và hạnh phúc 
cho nhiều người. ” 


Sau đó Ngài đã dạy lời cuối cùng: 
“Không có gì trường tôn mãi та. Hãy tiếp tục tính 


tấn! Sau ba tháng nữa kể từ bây giờ, Như Lai sẽ 
nhập diệt. ” 
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Chương 6 / 12 Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật 
BÀI TẬP I: 


СТА TRI NHÂN ВАМ TRONG РОТ SÔNG HÄNG МСА 





Đức Phật đã nói lên những lời cuối cùng để nhắn nhủ 
đến chư tỳ khưu. Tương tự như vậy, những lời nói 
của cha mẹ và thầy cô đều có ý nghĩa đối với trẻ thơ. 
Những lời nói có thể giúp định hình một đứa trẻ 
thành một thanh thiếu niên tử tế và hiểu biết; hoặc 
biến các em thành những đứa trẻ quậy phá. 


Vì thế, các bậc phụ huynh và nhiều thầy cô phải luôn 
luôn ý thức được những gi mình nói với trẻ con. 


May mắn thay, đối với các em học sinh của trường 
Phật Pháp Chủ Nhật, các em luôn được hướng dẫn để 
phân biệt các điêu tốt xấu. 


РАМН DẤU (У) CANH САС CÂU МА САС ЕМ NÊN NÓI. 


ĐẶT MỘT CHÉO (х) САМН CÁC CÂU МА CÁC EM 
KHÔNG NÊN NÓI. 


1. “Không nghe ác, không thấy ác, không nghĩ ác, 
không nói ác và không làm ас” 


¬ 
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2. “Không bao giờ trộm сар những thứ của người 
khúc. ˆ 


3. “Chúc con một ngày tốt, con yêu!” 


¬ 


4. “Tao là bố mày, tao muốn mày phải nghe tao, mày 
іт ngay ді, không được cãi lại” 


5. “Mày іт di!” “Мау nghĩ mày là ai mà nói chuyện với 


tao như vậy!” 


6. + “Chào buổi sáng các em!” 
- “Chào thầy buổi sáng!” 
+ “Hôm пау các em vẫn khỏe chứ? 


H 


Chương 6 / 12 Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật 
BÀI TẬP II: 





KHÔNG СО СЇ ТОМ TAI МА! МА! 
Bạn có đồng ý với câu nói đó không? 


Hãy điền vào chỗ trống với những từ sau: già 
nua, cây, bướm, những chàng trai, sự thật, héo úa, 
những cô gái, bệnh. 


1. Một bông hoa nở tuyệt đẹp. Sau vài ngày, nó bắt 


3. Một con sâu ăn lá cây. Sau một vài ngày, nó sẽ trở 
thành một con ................. 


4. Tương tự vậy, chúng ta cũng phải già đi. Từ trẻ 
con, chúng ta trở thành ................. 12 nang. Sau 
đó chúng ta trở nên ................. VANO nan nan Cuối 


cùng, một ngày nào đó chúng ta sẽ qua đời. 


5. Tất cả những điều này là .................... của đời sống. 
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CHƯƠNG 7 
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Trước ba tháng nhập diệt, Đức Phật tiếp tục hoằng 


pháp vì lợi ích cho nhiều người. 


Trong khi ở Pava, có thợ rèn Cunda đã dâng cúng vật 


thực lên Đức Phật. Sau khi thọ thực, Đức Phật trở nên 
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Chương 7 / 12 Đức Phật Nhập Niết Bàn 
yếu đi. Mặc dù cảm thấy rất yếu, Đức Phật vẫn quyết 


định đi bộ về hướng Киѕіпага để nhập Niết Bàn. 


Khi ấy, có một vị du sĩ Subhadda đang sống ở 
Киѕіпага. Ông hay tin Đức Phật sắp nhập diệt ở đây, 
do vậy ông đến diện kiến Ngài. Đức Phật đã thuyết 
Pháp đến du sĩ Subhadda và ông trở thành vị đệ tử tỳ 


khưu cuối cùng. 


Đức Phật huấn từ Đại đức Ananda không nên buồn 
khi Ngài nhập diệt, mà hãy nên lấy giáo pháp và giới 


luật làm thây mình. 
Cuối cùng Đức Phật đã nhập Niết Bàn ở tại Kusinärä 


vào một ngày trăng tròn tháng tư Vesak năm 543, 


trước công nguyên. 
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Cuộc Đời Đức Phật 


^ 


BÀI ТАР І: 


Có nhiều từ trong сас ô chữ пау, сас em có thể 


tìm ra càng nhiêu càng tốt. Hãy khoanh tròn 


những từ mà em tìm thấy. 


= le le le fe fo lx lo þe 
«>> le (ә > ја а fo 
== z 1а fz |a 1а l «| 
~ ја < = fe fo [o la ја fo 
= eee e fe e e 
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Chương 7 / 12 Đúc Phật Nhập Niết Bàn 
BÀI TẬP П: 





Những con thú cưng cùng sống với chúng ta thật vui 
Tuy nhiên, chúng không ở chung cùng với chúng ta 
mãi mãi. Một ngày nào đó, chúng sẽ phải xa lìa chúng 


ta vì một nguyên nhân nào đó. 


Các bạn sẽ làm гї khi điều đó xảy га? 
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Giả sử, em có một con chó nhỏ tên Spot. Em yêu nó 
rất nhiều. Nó là người bạn tốt nhất. Hàng ngày em 


chơi với nó. 


Giả sử, một buổi sáng, em không tìm thấy Spot. Em 
tìm kiếm khắp mọi nơi trong nhà, và gọi to hết sức 
nhưng vẫn không nhìn thấy chú chó Spot. Rồi, em 
chạy ra khỏi nhà thì thấy nó đang năm trên đường; 
Spot đã bị một chiếc xe tông chết. Em đã khóc suốt 


con đường trở về nhà. 


1. Em sẽ làm 21 nếu ví dụ này xảy ra với trường hợp 


của em? 


2. Em nghĩ rằng mình sẽ học được gì từ tai nạn này? 


3. Em đã học được điều gì từ câu chuyện trên? 
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CHƯƠNG 8 
ĐỨC PHẬT VÀ МСА! SÄRIPUTTA 





Ngài Sãriputta là một trong hai vị đại đệ tử của Đức 
Phật. Ngài là vị Đại đệ tử trí tuệ bậc nhất. Bởi trí tuệ 
vi diệu của mình, ngài Säriputta thường xuyên được 
chỉ định thuyết pháp thay Đức Phật khi Ngài сап 


nghi ngơi. 
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Ngày kia, có một vị Bà-la-môn đã cố ý thử sự nhẫn 
nại của ngài Sariputta và ngài đã không một chút sân 
hận. Khi vị Bà-la-môn thỉnh cầu ngài tha thứ, ngài đã 


sản sàng bỏ qua việc đó. 


Mặc dù ngài Sariputta là vị một vị đại đệ tử, nhưng 
ngài là vị tỳ khưu rất khiêm tốn. Lần nọ, khi ngài 
đang đi khất thực, một vị sa-di bảy tuổi đã chỉ rằng y 
vai trái của ngài không được chỉnh tê. Ngài đã cảm 


ơn vị sa-di bằng sự vái chào. 


Ngài Sãriputta rất kính quý vị thầy đầu tiên của mình 
là trưởng lão Assaji, vị đã chỉ dạy cho ngài về con 
đường giải thoát khổ. Người ta nói rằng, bất cứ khi 
nào ngài Ѕагіриќа ngủ nghỉ, ngài luôn quay đầu 


hướng về phía vị thầy của mình. 


Khi thời khắc viên tịch sắp đến, ngài Sãriputta đã 
thỉnh câu Đức Phật xin được trở vê quê nhà để hóa 
độ mẹ mình. Cuối cùng, chính ngay trên giường bệnh, 


те ngài Sãriputta cũng đã chấp nhận Đạo Phật. 
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Chương 8 / 12 Đức Phật Và Ngài Sariputta 
BÀI TẬP I: 


Ngài 5агірича có nhiêu phẩm chất cao quý, mà chúng 
ta có thể noi theo. Những phẩm chất đó là gì? 


1. Nó được bắt đầu bằng “KH” và chữ kia kết thúc 
bằng chữ “N”. Phẩm chất cao quý này ngụ ý về một 
người không tự cao chính mình. 


Ngài Sariputta sẵn sàng học hỏi từ bất cứ аі có 
thể chỉ dạy cho mình. Ngài đã có một phẩm chất 
tốt đẹp như vậy. Ngài là một vị tỳ khưu rất 
Е Ngài đã vái chào một vị sa-di Бау Бау 
tuổi đã chỉnh sửa mình. 


2. Từ thứ ba được bắt đầu “Í” và chữ thứ hai được 
bắt đầu “T”. Phẩm chất cao quý này để chỉ cho 
người nào đó có hiểu biết về cuộc sống. 

Với sự thông thái này, ngài Sariputta đã giúp đỡ 
những người khác hiểu được đời sống. Ngài là 
bậc nổi tiếng về .................. УТ diệu của mình. 
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3. Cụm từ thứ nhất được bắt đầu bằng “B”, cụm từ 
thứ hai được bắt đầu bằng “О”. Phẩm chất cao quý 
này để chỉ ra một người cảm ơn người khác về một 
việc tốt mà họ đã từng làm cho mình. 


Ngài Sariputta luôn thể hiện lòng ............... đối 
với ngài Аѕѕајі аа giảng dạy chân lý cho mình. 


ВІ | | | e | 


4. Từ đầu tiên được bắt đầu “KH”, và từ thứ hai được 
kết thúc bằng “N”. Đối ai sở hữu đức tánh này là 
người có thể chịu đựng đau đớn và nhiêu lời la 
mắng từ người khác. Họ luôn luôn giữ thái độ tĩnh 
táo уа bình an. 


Ngài 5агірича đã có phẩm chất tốt đẹp này. 


Ngài luôn luôn thể hiện sự .................... tuyệt 
vời với những ai đang cố gắng chọc giận mình. 
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Chương 8 / 12 Đức Phật Và Ngài Sariputta 
BÀI TẬP II: 


Hãy chân thật với với chính mình và khoanh tròn 

một câu trả cho mỗi câu hỏi. 

1. Bạn có thể hiện sự tôn trọng đối với người khác 
không? 

Có Không Đôi khi 

2. Bạn đã sẵn sàng lắng nghe người khác không? 

Có Không Đôi khi 

3. Bạn có biết rằng khi những người khác tôn trọng 
bạn, trước tiên bạn phải tôn trọng những người 
khác, đúng không? 

Có Không 

Các câu hỏi và câu trả lời trên chỉ dạy chúng ta rằng: 

ĐỂ NGƯỜI KHÁC ................... CHÚNG TA, TRƯỚC 


НЕТ CHÚNG TA РНАГ HỌC CÁCH ........................... 
NGƯỜI KHÁC. 
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CHƯƠNG 9 
ĐỨC PHẬT VÀ VUA PASENADI 





Đức vua Pasenadi Kosala là con trai của đại để Маһа 


Kosala. Ông đã trị vì vương quốc Kosala khi cha mình 
còn sống. 


Một ngày nọ, đức vua Pasenadi đã nhìn thấy Đức 
Phật và hỏi thăm tại sao Ngài lại xuất gia khi tuổi còn 
trẻ như vậy. 
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Chương 9 / 12 Đức Phật Và Vua Pasenadi 
Đức Phật đã trả lời: “Có bốn điều mà người ta không 
nên xem thường. Đó là một hoàng tử nhỏ, một con rắn 
nhỏ, một đốm lửa nhỏ và một vị sa-di nhỏ.” Sau đó, 
Đức Phật thuyết pháp cho nhà vua nghe. Cuối bài 
pháp, đức vua Pasenadi rất hoan hỷ và trở thành vị 
cận sự nam của Đức Phật. 


Chánh hậu của đức vua, bà Mallika là một cận sự nữ tín 
thành của Đức Phật. Như một người tín tâm thật sự, bà 
thường thực hành theo những lời dạy của Ngài. 


Một ngày kia, có một vị Bà-la-môn khuyên đức vua 
nên cử hành việc hiến tế con vật lớn. Khi đức vua 
định tổ chức cuộc lễ này, hoàng hậu Mallika bảo đức 
vua nên hỏi qua ý Đức Phật. Ngài đã thuyết giảng đức 
vua Pasenadi không nên giết động vật để tế lễ. Sau 
khi nghe nói vậy, đức vua rất hoan һу. 


Là người thống lãnh một vương quốc lớn, vua 
Pasenadi đã từng gây chiến với các nước khác. Lần 
nọ, khi bị vua Ajatasattu đánh bại, vua Pasenadi cảm 
thấy đau buôn. Khi Đức Phật biết được điều đó, Ngài 
đã chỉ dạy đức vua rằng: 


“Chiến thắng sanh thù hận. Kẻ bại sống khổ đau. 
Hạnh phúc sống hòa bình, từ bỏ mọi chiến bại.” 
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BÀI TẬP I: 

(A). Hãy xem các câu dưới và điên các ô chữ đúng 
theo các câu sau: (Phần này được tham khảo để trả 
lời phần В tiếp theo) 


Từ trái sang phải: 





1. Con rắn nhỏ sẽ C........... chết người. Chất độc của 


nó có thể giết chết chúng ta. 


2. Khi hoàng tử nhỏ....ỨC Ø........ n, “ông hoàng nhỏ 
này” có thể gây chiến tranh. 


3. Một vị sa-di nhỏ hiểu biết chân lý đáng được cho 
chúng ta К........ t.....o..... và học hỏi. 


4. Dù một đốm lửa nhỏ vẫn gây ....... о lan và nó 


có thể phát triển thành một đống lửa lớn thiêu rui 
tất cả. 
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(B). Đức Phật dạy rằng: “Có bốn cái mà ta không nên 
đánh giá thấp hèn về nó. Đó là một vị hoàng tử nhỏ, 
một con ғап nhỏ, một đốm lửa nhỏ và một vị sa-di 
nhỏ.” Tại sao bạn nghĩ Đức Phật chỉ dạy như vậy? 


Hãy đưa ra lý do về quan điểm của mình. 
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BÀI ТАР II: 


Cũng như đức vua Pasenadi Kosala, em sẽ hỏi khi em 
không hiểu. Tuy nhiên, em phải đến đúng người để 
hỏi. Khi đó, em có được câu trả lời đúng. Khi hỏi, em 
sẽ hiểu được con đường đúng dàn để thực hành và 
không gây ra nhiều sai lâm. Hơn nữa, em sẽ thông 
minh hơn như là đức vua vậy. Đối với những người 
đó, em sẽ tó lòng kính trọng của mình bởi vì һо đã chỉ 
dạy cho em nhiều điều. 


Hãy hoàn thành các câu bằng những từ sau: 
bố mẹ, thợ mộc, Đức Phật, nông dân, thây cô, 
vi SƯ 


1. Em đi đến ............... để học cách làm bàn và ghế. 
2. Em đi đến ............... để học cách trông lúa. 
3. Em đi đến ............... khi em không biết làm thế nào 


vấn đề trong toán học của mình. 


4. Em hỏi một ............... khi em muốn thông hiểu bản 
chất thực sự của cuộc đời, 


5. Đức vua Pasenadi đã hỏi ............... vê giáo lý. 


6. Em nói chuyện ............... khi em gặp rắc rối với 
anh trai và chị gái. 
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CHƯƠNG 10 





Ngài Sivali là một bậc A-la-hán, vị thực hành hạnh 
bố thí (dana) cao thượng. Nhờ thiện nghiệp trong 
kiếp chót của mình, ngài đã được tôn vinh là vị Đại 
Tài Lộc. 


Một trong tiền kiếp của mình, ngài Sivali đã làm cuộc 
đại thí đến Đức Phật. Vào lúc đó, người dân rất cân 
sữa tươi và mật ong. Thay vì bán sữa tươi và mật ong 
của mình cho người dân, ngài đã cúng dường đến 
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Đức Phật. Ngài đã phát nguyện sẽ trở thành vị “Đại 
Tài Lộc”. Đức Phật đã thọ ký rằng việc bố thí của ngài 
sẽ thành tựu, vật thực được đầy đủ đến mọi người. 


Trong kiếp sống cuối cùng của mình, trước khi hạ 
sanh ngài, mẹ ngài đã mang thai ngài trong vòng bảy 
năm và bảy ngày thay vì thời gian bình thường là 
chín tháng mười ngày. Vào cuối năm thứ bảy, bà 
chuyển da rất đau đớn và không thể hạ sanh ngài. Bà 
đã yêu cầu chồng mình cung thỉnh Đức Phật và Tăng 
chúng để cúng dường trai tăng trước khi bà chết. Đức 
Phật đã phúc chúc đến bà và SIvali được sanh га an 
lành. Với tâm nguyện, gia đình bà muốn được cúng 
dường trong vòng bảy ngày. 


Khi trẻ SIivali được bảy tuổi, nhờ nhắc lại thống khổ 
khi còn ở trong bụng mẹ, ngài Sariputta đã hỏi xem 
cậu bé có muốn xuất gia không? Ngay lập tức, cậu ta 
đồng ý xin được xuất gia. 


Ngay khi đang được cạo đâu, cậu bé đã chứng ngộ 
chân lý. 

Nhiêu dịp Đức Phật du hành trên những chặng 
đường dài vất vả, ngài 51уа 1 được thỉnh câu đi cùng 


để chắc chắn rằng sẽ đầy đủ vật thực cho tăng chúng. 


Do đó, Đức Phật tán hän ngài STvali là bậc Đệ Nhất 
đồi dào vật thực. 
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BÀI TẬP І: 
(А). Giải mã những ô đố sau và sap xếp lại các chữ 
cái để tạo thành từ. 





1. Trong tiếng Рай, “............ có nghĩa là “cúng dường. 


2. Ngài đã cúng dường sữa tươi và mật ong đến Đức 
Bn Ee E 


3. Người mẹ và thai nhi cảm thọ khổ nhiêu do ác 
„ (Катта) trong quá khứ 


4. Lúc bảy tuổi, đứa trẻ SIvali đã được thọ giới 
DN bởi ngài Sariputta. 


5. Đức Phật tán ап ngài SIvali là bậc tối thắng về 


6. Bậc “Đại Tài Гос” tên là .................... 


(B). Điền vào chỗ trống với những từ chính xác về 
“Thực Hành Bố Thí”: 


Em thích .............. Khi em được ................ , ет cảm 
thấy rất ..................... vì em biết người nhận quà cũng 
sẽ cảm thấy rất .................... như em vậy. 
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BÀI TÂP II: 


NHÜNG TRÁI TIM TRÀN РАУ ТЇМН THU ONG! 





Ngài Sīvali đã thực hành hanh bố thí cao thượng. 


Bạn cũng muốn thực hành theo ngài một phân nhỏ 
nào đó. Để làm phước, bạn có thể cho tiên hay những 
thứ khác để giúp đỡ người nghèo hay người cần giúp 
đỡ. Nếu bạn không có tiền, bạn có thể chia sẽ công 
sức và thời giờ của mình cho những người cần. 


Vào cuối tuân, hãy nhìn lại xem có bao nhiêu hành 
động bố thí mà bạn đã làm! Hãy viết lên hay vẽ lại 
chúng trong trái tim mình. 


Hãy nhớ rằng, những việc tốt này chắc chắn sẽ đong 
đầy trái tìm của bạn bằng yêu thương. 


Hãy kể cho cha mẹ hoặc giáo viên của bạn. Họ chắc 
chắn sẽ khen ngợi bạn! 


Đừng bao giờ quên chúc mừng bản thân mình уе 
công việc tốt đẹp này! 
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CHƯƠNG 11 
TIỂU SỬ HOÀNG TỬ NANDA 





Hoàng tử Nanda là con trai của bà Mahapajapati 
GotamI. Hoàng tử là người em kế của Đức Phật, và 
được tất cả bà con đều yêu mến. 


Khi Đức Phật trở về thăm thành Kapilavatthu, hoàng 
tử Nanda đang cử hành nghi lễ đám cưới và khánh 
tiệc tân cung. Sau khi thọ thực tại cung điện xong, 
Ngài đã trao bình bát cho hoàng tử Nanda. Vì lòng 
kính trọng đối với Đức Phật, hoàng tử Мапда đã đi 
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theo Đức Phật vê tu viện. Vì lòng kính trọng Đức Phật 
quá lớn nên khi được Ngài yêu câu xuất gia, hoàng tử 
Nanda đã đồng ý dầu trái ат vẫn còn nặng trĩu. 


Khi đã xuất gia, tỳ khưu Nanda không тау được ап 
lạc. Vị ấy luôn luôn nghĩ tưởng đến công nương xinh 
đẹp của mình nơi hoàng cung xa xôi. Ngài đã tâm sự 
với các vị ty khưu khác là mình không vui trong đời 
sống tu sĩ và muốn hoàn tục. Đức Phật hay tin đã ân 
cần hỏi han tỳ khưu Nanda. 


Trước khi Đức Phật cho tỳ khưu Nanda trở lại hoàng 
cung, Ngài đã dẫn ông đến cõi trời Tavatimsa. Trên 
đường ді, Đức Phật chỉ ra cho Nanda xem một con 
khỉ bị cháy. Khi đến cõi trời, Đức Phật chỉ cho Nanda 
thấy một số thiên nữ xinh đẹp và hỏi гапе: “Này 
Nanda, người nào та con nghĩ là đẹp hơn, công 
nương của con hay là các thiên nữ ở аду.” 


“Dạ thưa, công nương của con thì trông như con khỉ bị 
cháy; còn các thiên nữ thì quả là đẹp hơn rồi а.” 


Khi các vị tỳ khưu khác biết được điêu này, họ đã 
trêu chọc đến nổi ông cảm thấy hổ then với chính 
mình. Nhờ vậy mà Nanda đã rất cần mẫn thực hành 
Giáo Pháp và không lâu sau đã chứng ngô chân lý. 


Đức Phật đã tán Шап tỳ khưu Nanda là vị tối апе 
trong Tăng chúng vượt qua ái dục. 
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BÀI ТАР І: 


Hoàng tử Мапда đã xuất gia, nhưng ông vẫn còn 
nghĩ tưởng về công nương xinh đẹp của mình trong 
cung điện. Đức Phật đã biết điều này và khiến cho 
vị ấy nhận rõ lâm tưởng của mình. Tỳ khưu Nanda 
đã rất tỉnh tấn và sớm chứng ngộ bản chất thực sự 
của đời sống. 


Tương tự vậy, khi còn nhỏ, chúng ta cần phải được 
nhắc nhở bởi cha mẹ và thầy cô để chúng ta biết lỗi 
lầm của mình và sẽ không lặp lại chúng. 


Điền vào chỗ trống với các từ sau: 

1. chị gái, bố mẹ, tón thương. 

2. vô bổ, thời gian, vui chơi, việc học. 

3. sự thật, thầy cô, việc làm sai, chân thật. 
4. xấu ác, thuốc độc. 


1. YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH TRỌNG 


Bạn phải luôn cư xử 
"mẽ. ‚ anh trai và 
ош bằng tình 
yêu thương và sự kính 
trọng. Đừng bao giờ làm 
điều gì ................... đến 
tình cảm của họ. 
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2. HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI. 


Trẻ em cân .................... Nhưng 
nếu bạn dành quá nhiêu cho 
những trò chơi ................... ‚ рап 
sẽ không thể nào chuyên tâm 
"21907 của mình. Đây 
là kết quả không tốt khi bạn 
lãng phí quá nhiều ................ 
cho уші chơi. 





Khi bố mẹ bạn hoặc ................. 
muốn biết ............... của bạn, 
hãy trả lời mà không che dấu 

еее | Làm như уау, bạn là 
ПОТ ............... 


Đừng bao giờ giao thiệp với 
những kë .................. Thân cận 
những người này như dùng 
phải ..................... 
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TIỂU SỬ HOÀNG HẬU КНЕМА 


s `/ / 
\ 


ЗС ж> 


- 1: 





Vào thời Đức Phật Padumuttara, Кһета là một người 
һай. Nàng cúng dường một ít vật thực thượng vị đến 
Đức Phật. Nàng cũng đã cắt đi mái tóc xinh đẹp của 
mình để bán nó. Với số tiên có được, nàng đã bố thí 
(dang) và ước nguyện một ngày nào đó, nàng sẽ trở 
thành Đại Đệ Tử Nữ của một vị Phật tương lai. 


Trong thời Đức Phật Gotama, Khema được sinh ra 
trong một gia đình hoàng tộc ở Sagala. Nàng Khema 
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rất xinh đẹp và đã kết hôn với đức vua Bimbisära của 
xứ Mãgadha. Mỗi khi hoàng hậu đến viếng tịnh xá, bà 
khước từ việc diện kiến Đức Phật, vì nghĩ rằng Đức 
Phật sẽ chỉ trích sắc đẹp của mình. 


Một ngày nọ, hoàng hậu Khema đến thăm tịnh xá chỉ 
muốn đến để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi này mà thôi. 
Khi đang (ап bộ, bà đã bị lôi cuốn bởi pháp âm thoát 
ra từ giảng đường nơi Đức Phật đang thuyết giảng. 
Ngài đã đọc được tâm ý của hoàng hậu. Bằng việc thị 
hiện thân thông đặt biệt, Đức Phật đã tạo ra một cô 
sái trẻ rất đẹp, đứng hâu quạt cạnh Ngài. Trong khi 
hoàng hậu đang chiêm ngưỡng уе đẹp của cô gái kia, 
Đức Phật đã hóa hiện hình ảnh ấy qua nhiêu giai 
đoạn, từ tấm bé đến thời con gái, rồi đến lúc già, cuối 
cùng ngã quy xuống và chết trên mặt đất. Đó là một 
cảnh tượng khủng khiếp mà hoàng hậu thấy. Bà đã 
bị sốc bởi sợ hãi. Bà bất chợt nhận ra rằng sắc đẹp sẽ 
không bao giờ kéo dài mãi mãi. Một ngày nào đó, 
điêu này cũng xảy đến với bà. 

Sau đó, Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp và tức thì 
hoàng hậu thông đạt chân lý. Hoàng hậu Khema đã 
xin phép đức vua đi xuất gia. Đức vua sẵn sàng chấp 
thuận. 

Về sau, tỳ khưu пі Кһета là một trong những vị Đại 
Đệ Tử Thánh Ni của Đức Phật. Ngài đã tán thán bà 
là vị tối thắng về trí tuệ trong số những đại đệ tử 
thánh пі. 
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BÀI TẬP I: 
SAC РЕР KHÔNG КЕО DÀI МА! МАП 


Hãy nhìn ra cửa sổ và em sẽ thấy tất cả mọi thứ đang 
phơi bày bản chất thực sự của đời sống: 





Hãy viết ra hay vẽ lại mỗi cảnh vật trong các ô 
trống sau: 


1. Những chiếc lá ВО Ре | 2. 
chuyển từ màu xanh 
sang màu nâu và cuối 
cùng rụng xuống đất. 
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BÀI TẬP II: 


Tỳ khưu пі Khema là vị tối thẳng về trí tuệ trong số 
những đại đệ tử thánh ni của Đức Phật. Tương tự 
vậy, trong số họ, em có thể là người thông minh theo 
cách riêng mình. 


Đây là một số việc mà các em có thể thực hiện. 
Hãy đánh dấu (У) vào ô nếu bạn nghĩ răng điều 
ấy đúng. Từ đó, em có thể biết được mình thông 
minh như thế nào. Nếu em thích, em cũng có thể 
thêm vài việc khác trong danh sách. 


Việc cần Không Е x 
Wë E Biết ії Tốt đe Tuyệt vời 





Tập 4/4 


Cuộc Đời Đức Phật 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 


Tri Ап: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn tống kinh mà 
chưa kịp bổ sung vào danh sách thí chủ, xin quý vị lượng tình hoan 
hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đức về tỉnh thần lẫn vật 
chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình ung hộ. 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để Ấn Tống 
Cuộc Đời Đức Phật' (trọn bộ 4 tập): 


TP. HỒ CHÍ MINH: 


Thượng tọa Tăng Định (chùa Kỳ Viên) 215 bộ, Thượng tọa Bửu Chánh 
(Thiền Viện Phước Sơn) 200 bộ, Đại đức Thiện Minh 215 bộ, Tỳ khưu 
Pháp Từ 40 bộ, Tỳ khưu Phước Định (Sư Lai) 20 bộ, Sư Thiện Thông 130 
bộ, Sa-di Pháp Hiền 8 bộ, Sa-di Thiện Nhất 8 bộ, Tu nữ Quang Giới 40 bộ, 
Tu nữ Quang Chánh 40 bộ, Bà Hiên Khánh 40 bộ, Chị Quang Nhiên 20 bộ, 
PT Lưu Thị Ngọc Dung (Tu nữ Quang Nhị) 8 bộ, PT. Đào Trọng Trác 100 
bộ, PT. Bà Kim Hồng 215 bộ, PT. Diệu Hải 100 bộ, Chị Phượng Nguyễn 
(bạn Diệu Hải) 10 bộ, Tu nữ Tâm An (Cô Tích) 8 bộ, СР. PT. Ông Võ Đình 
Sa (PD. Тат Phúc) 100 bộ, GB. PT. Nam Loan 215 bộ, Công ty Thái Bình 
Shoes (TBS) 1000 bộ, GB. PT. Đoàn Văn Duẫn 50 bộ, Tu nữ Châu (chùa 
Bửu Đức) 8 bộ, GÐ. PT. Đình Hùng Trương 20 bộ, PT. Trương Ngọc Minh 
20 bộ, PT. Vũ Minh Tuấn 10 bộ. 


Nhóm Phật tử cô Ba Lang: СР. PT. Hồng Thị Nhơn 8 bộ, GB. PT. Nguyễn 
Thị Vinh (Pháp) 8 bộ, СР. PT. Lâm Thanh Thảo (Pháp) 8 bộ, GÐ РТ. 
Hồng và Tuấn (Pháp) 8 bộ, GB. PT. Trần Văn Nam (Mỹ) 8 bộ, СР PT. 
Phạm Ngọc Francois (Pháp) 8 bộ, PT. Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 
(Thụy Sĩ) 8 bộ, GB. PT. Lê Thị Phiếu 8 bộ, GB. PT. Ma Văn Lợi 8 bộ, СР. 
PT. Liêng Ngọc Ánh 4 bộ, СР. PT. Ma Thị Nhung 8 bộ, Cô Nguyễn Thị 
Hiếu (СР. Sư Bửu Giác) 50 bộ, PT. Nguyễn Thị Kinh (GB Bà Huỳnh Thị 
Mai) 50 bộ, GB. PT. Cô Linh (Đại Phát) 25 bộ, GB cố PT. Nguyễn Thị Sáng 
(nướng thọ 83 tuổi) 20 bộ, PT. Trần Thị Cúc Hòa 10 bộ, PT. Bùi Thị 
Nguyệt 10 bộ, PT. Phạm Thị Mỹ Dung 48 bộ. 


Nhóm Phát tử chị Hạnh Ноа: Chú Бао, PT. Thanh Lương, Chị Son, PT. 
Hà Phuớc, PT. Trần Thị Thu Dung, РТ. Hạnh Hoa: 90 bộ. 


65 


Phương Danh Thí Chủ 


Nhóm Phật tử Stephen Phan: PT. Ngâu Вип Suo Fhani: 20 bộ, PT. 
Nguyễn Thị Thùy Dung: 40 bộ, PT. Bùi Minh Đạt: 20 bộ, PT. Nguyễn Thị 
Bảo Ngọc: 10 bộ, СР. PT. Nguyễn Gia Thành, PT. Vương Thị Tuyết Châu: 
40 bộ, СР. PT. Nguyễn Gia Vĩnh Phúc + Nguyễn Thị Ái Trâm: 40 bộ, GP. 
PT. Phan Duy Sơn + Nguyễn Gia Hoàng Lộc: 80 bộ, PT. Nguyễn Dương 
Hồng Ngọc: 8 bộ, PT. Dương Thị Khoe: 4 bộ. 


Nhóm Phật tử Paññacitta: РТ.Тиё Tâm + Tuệ Anh 20 bộ, PT. Phương 
Tịnh 20 bộ, PT Diệu Hương 10 bộ, PT. Tịnh Tâm 10 bộ. 


Nhóm Phật tử họ Hoàn: PT. Anh Nguyễn Thiện Hàng, Nguyễn Thị Đào, 
Nguyễn Minh Hiếu: 12 bộ. (h/h. Nguyễn Thiện Те, hướng thọ 80 tuổi), 
PT. Bùi Văn Hiếu (PD. Minh Giới) + PT Trần Thị Mỹ Hạnh, con Bùi Kiến 
Pháp, và Bùi Sala: 10 bộ, PT. Nguyễn Duy Tú (PD Minh Niệm) 10 bộ, PT. 
Huệ Tánh, PT. Nguyễn Thị Hiền, PT. Phan Ngọc Tâm: 10 bộ, PT. Nguyễn 
Lê Đức Dũng, PT. Bùi Thị Hằng: 10 bộ, PT. Trịnh Xuân Lưu, PT. Bùi Thị 
Nhẫn: 20 bộ, PT. Bùi Công Hải (PD. Minh Đăng), PT. Trịnh Thị Mỹ Châu, 
PT. Bùi Công Tấn Lực: 8 bộ. 


Lớp Vi Diệu Pháp: Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 bộ, Nam Hương 8 bộ, Chị 
Mai 4 bộ, Chị Hai, Ánh 8 bộ, Chị Viên Dung 4 bộ, Giác Tâm 4 bộ, Cô Điệp 2 
bộ, Thanh Thảo 4 bộ, Thùy Linh 2 bộ, Cô Sơn 1 bộ, Trinh Nguyên 8 bộ, Giới 
Tân 4 bộ, Bích Hoài 8 bộ, Cô Thy 8 bộ, Như Quang 12 bộ, Trần Thị Liễu 4 bộ, 
Cô Ngân 4 bộ, Cô Điệp 4 bộ, Nguyễn Thị Hồng 2 bộ, Diệu Linh 8 bộ, Cô Hồng 
40 bộ, Cô Tuyết 10 bộ, PT Lánh Lê 4 bộ, Chị Hạnh An 100 bộ. 


Nhóm Phật tử Cô Kim Anh: PT. Nguyễn Thị Kim Anh 20 bộ, PT. Nguyễn 
Thị Thu 20 bộ, PT. Nguyễn Thị Thu Thảo 20 bộ, PT. Nguyễn Quốc Gia 20 
bộ, PT. Nguyễn Cát Hoàng Gia 20 bộ, PT. Nguyễn Văn Quốc 8 bộ. 

Phòng Phát Hành Bửu Long 1000 bộ, GÐ. PT. Tuấn Thương 8 bộ, РТ. 
Nguyễn Thị Lệ Thu (Pd. Diệu Thường) 8 bộ, PT. Nguyễn Thị Lệ Thủy 
(PD. Liễu Vân) 4 bộ, Phạm Thị Thu Vân 130 bộ, PT. Vũ Thị Kim Thanh 80 
bộ, PT. Nguyễn Thị Bích Vân (PD. Diệu Hạnh) 8 bộ, PT. Đỗ Thị Hồng Hà 
50 bộ, PT. Lê Thị Cẩm Vân 10 bộ, СР. PT. Mai Thảo + Mai Thắm: 30 bộ, 
PT. Nguyễn Lê Lan Phương 10 bộ. 
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THỦ ĐÔ HÀ NỘI: 
Đại Đức Minh Thông 20 bộ, PT. Trân Thị Tuyết (PD. Hòa Trinh) 80 bộ, 
PT. PT. Đỗ Thị Thanh Phương (PD. Nguyên Thủy) 20 bộ, PT. Lê Phương 
Thảo (FB. Thảo Húp) 6 bộ, PT. Đỗ Thị Thanh Hoa 20 bộ, PT. Nguyễn Gia 
Hậu 40 bộ, PT. Lê Thị Hương (ЕВ Hương Lê) 30 bộ, GB. PT. Vũ Việt 
Khanh 80 bộ, PT. Nguyễn Hữu Nam 200 bộ. 


Nhóm Phật tử Thanh Tâm: PT. Phạm Thanh Tâm (PD. Diệu Thảo) 100 
bộ, PT. Phạm Thanh Thủy 10 bộ, PT. Trần Thị Thanh 10 bộ, PT. Phạm 
Thị Trà My 10 bộ, PT. Đỗ Thị Thu Thủy 20 bộ, PT. Phương Lan 80 bộ, PT. 
Thị Minh (bé Cám) 20 bộ. 


Nhóm Phật tử Dương Thu Hương: PT. Nguyễn Bích Thủy 10 bộ, PT. Lê 
Thị Hoài Phương 10 bộ, PT. Hoàng Minh Huyền 10 bộ, PT. Tịnh An 10 bộ, 
PT. Dương Hương Linh 10 bộ, PT. Nguyễn Quỳnh Hoa 4 bộ, PT. Phạm 
Ngọc Lan 4 bộ, PT. Trương Thị Liên 2 bộ, PT. Trân Ngoc Dung 4 bộ, PT. 
Trần Ngọc Bích 1 bộ. 


Nhóm Phật tử An Lạc: PT. Phạm Thu Hằng (PD. Viên Nguyệt) 10 bộ, 
Thủy 4 bộ, Kiên 4 bộ, PT. Tạ Quốc Việt 4 bộ, PT. Trịnh Trung Hiếu 5 bộ 
TP. NHA TRANG & TP. BAN МЕ THUỘC: 
Đại Đức Pháp Tâm (Chùa Như Ý) 20 bộ, Đại Đức Tâm Định (Chùa Phổ 
Quang, Си”Мғаг) 100 bộ, PT. Nguyễn Hữu Nhân và vợ Trần Thị Anh Thư 
20 bộ, PT. Phạm Thị Yến 10 bộ. 
TP. HUẾ & TP ĐÀ NẴNG: 
PT. Trân Thị Thu Hà 40 bộ, Tỳ һим Pháp Hiếu 20 bộ, GÐ. PT. Dương Thị 
Minh Đức 52 bộ, PT. Nguyễn Ngọc Thủy 2 bộ, PT. Đinh Trung Hiếu 20 bộ, 
PT. Huỳnh Nguyên Vũ 40 bộ. 
TP. VINH (Nghệ An): 
Nhóm Phát tử cô Loan: PT. Trần Thị Hoài Thu 100 bộ, PT. Huyền Sơn 
10 bộ, PT. Hằng 10 bộ, PT. Tùng 10 bô. 
HOA KỲ (USA): 


PT. Võ Kim Loan 90 bộ, Anh Nông Đình Hùng (Ryan Nong) 90 bộ, PT. 
Шу Nguyen, 90 bộ, PT. Sammapañño Chánh Trí 90 bộ, PT. Ва Visakha An 
Trương 90 bộ, PT. Thiện Hoàng 180 bộ, PT Diệu Minh 180 bộ. 
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